
Bảng Trả Thưởng Theo Hành Trình 
Số dặm khấu trừ hiển thị trong bảng trả thưởng áp dụng cho hành trình 1 chiều 

Áp dụng đối với Yêu cầu cấp thưởng từ 1/10/2017 

(*) Áp dụng từ 01/01/2018 

               NHÓM ĐƯỜNG 
BAY                

 MÙA THÔNG THƯỜNG  
MÙA CAO ĐIỂM 

 HẠNG  
PHỔ 

THÔNG 

HẠNG 
PHỔ 

THÔNG 
ĐẶC BIỆT  

 HẠNG  
THƯƠNG 

GIA 

 HẠNG 
 PHỔ 

THÔNG 

HẠNG 
PHỔ 

THÔNG 
ĐẶC BIỆT 

           

 HẠNG  
THƯƠNG 

GIA 

Nội địa Việt Nam 1  8.000                  15.000 11.000   18.000 

Nội địa Việt Nam 2  12.000   25.000 16.000   30.000 

Việt Nam Đông Dương 1  12.000   23.000 16.000   28.000 

Đông Dương 2  18.000   35.000 24.000   42.000 

Đông Nam Á  13.000   35.000 20.000   42.000 

Trung quốc / Hong kong  18.000   45.000 24.000   54.000 

Hàn Quốc / Đài Loan  25.000   60.000 35.000   72.000 

Nhật Bản  40.000 68.000*  90.000 52.000 88.000*  108.000 



               NHÓM ĐƯỜNG 
BAY                

 MÙA THÔNG THƯỜNG  
MÙA CAO ĐIỂM 

 HẠNG  
PHỔ 

THÔNG 

HẠNG 
PHỔ 

THÔNG 
ĐẶC BIỆT  

 HẠNG  
THƯƠNG 

GIA 

 HẠNG 
 PHỔ 

THÔNG 

HẠNG 
PHỔ 

THÔNG 
ĐẶC BIỆT 

           

 HẠNG  
THƯƠNG 

GIA 

Úc  43.000 70.000*  100.000 55.000 91.000*  120.000 

Anh / Pháp/ Đức / Nga  45.000 85.000*  150.000 59.000 110.000*  180.000 

Đông Bắc Á Châu Mỹ  50.000    50.000    

 

 

BẢNG ĐỊNH NGHĨA NHÓM ĐƯỜNG BAY TRẢ THƯỞNG TRÊN 
VIETNAM AIRLINES 
 

NHÓM ĐƯỜNG BAY CÁC ĐƯỜNG BAY (GIỮA 2 ĐIỂM ĐI VÀ ĐẾN ) DO VN KHAI THÁC HOẶC HỢP TÁC TRAO ĐỔI CHỖ CỨNG 

Nội Địa Việt Nam 1 Hà Nội – Huế TP. Hồ Chí Minh – Quy Nhơn 

Hà Nội – Vinh TP. Hồ Chí Minh– Nha Trang 

Hà Nội – Đồng Hới TP. Hồ Chí Minh– Buôn Mê Thuột 

Hà Nội – Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh– Huế 



NHÓM ĐƯỜNG BAY CÁC ĐƯỜNG BAY (GIỮA 2 ĐIỂM ĐI VÀ ĐẾN ) DO VN KHAI THÁC HOẶC HỢP TÁC TRAO ĐỔI CHỖ CỨNG 

Đà Nẵng – Pleiku TP. Hồ Chí Minh– Phú Quốc 

Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột TP. Hồ Chí Minh– Pleiku 

Đà Nẵng – Nha Trang TP. Hồ Chí Minh– Đà Lạt 

Đà Nẵng – Hải Phòng TP. Hồ Chí Minh– Đà Nẵng 

Đà Nẵng – Đà Lạt   

Nội Địa Việt Nam 2 Hà Nội – Đà Lạt Hà Nội – Quy Nhơn 

Hà Nội – Nha Trang Hà Nội – Cần Thơ 

Hà Nội – Pleiku Hải Phòng – Nha Trang 

Hà Nội – Buôn Mê Thuột TP. Hồ Chí Minh– Hải Phòng 

Hà Nội – Chu Lai TP. Hồ Chí Minh– Vinh 

Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh– Đồng Hới 

Hà Nội – Phú Quốc TP. Hồ Chí Minh– Thanh Hóa 

Hà Nội – Tuy Hòa   

Đông Dương 1 Hà Nội – Vientiane TP. Hồ Chí Minh– Phnom Penh 



NHÓM ĐƯỜNG BAY CÁC ĐƯỜNG BAY (GIỮA 2 ĐIỂM ĐI VÀ ĐẾN ) DO VN KHAI THÁC HOẶC HỢP TÁC TRAO ĐỔI CHỖ CỨNG 

Hà Nội –  Luang Prabang TP. Hồ Chí Minh– Siem Reap 

Đà Nẵng – Siem Reap   

Đông Dương 2 Hà Nội – Siem Reap TP. Hồ Chí Minh– Vientiane 

Hà Nội – Phnom Penh Luang Prabang – Siem Reap 

Vientiane – Phnom Penh   

Đông Nam Á Hà Nội – Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur 

Hà Nội – Singapore TP. Hồ Chí Minh – Singapore 

Hà Nội – Yangon TP. Hồ Chí Minh – Yangon 

Hà Nội – Bangkok TP. Hồ Chí Minh – Bangkok 

Đà Nẵng - Bangkok TP. Hồ Chí Minh – Jakarta 

Đông Bắc Á 1 Hà Nội – Bắc Kinh TP. Hồ Chí Minh – Bắc Kinh 

Hà Nội – Thượng Hải TP. Hồ Chí Minh – Thượng Hải 

Hà Nội – Thành Đô TP. Hồ Chí Minh – Quảng Châu 

Hà Nội – Quảng Châu TP. Hồ Chí Minh – Hồng Kông 



NHÓM ĐƯỜNG BAY CÁC ĐƯỜNG BAY (GIỮA 2 ĐIỂM ĐI VÀ ĐẾN ) DO VN KHAI THÁC HOẶC HỢP TÁC TRAO ĐỔI CHỖ CỨNG 

Hà Nội – Hồng Kông Đà Nẵng – Quảng Châu 

Đà Nẵng – Hàng Châu   

Đông Bắc Á 2 Hà Nội – Seoul TP. Hồ Chí Minh – Seoul 

Hà Nội – Busan TP. Hồ Chí Minh – Busan 

Hà Nội – Đài Bắc TP. Hồ Chí Minh – Đài Bắc 

Hà Nội – Cao Hùng TP. Hồ Chí Minh – Cao Hùng 

Đà Nẵng – Seoul   

Đông Bắc Á 3 Hà Nội - Tokyo TP. Hồ Chí Minh - Tokyo 

Hà Nội – Fukuoka TP. Hồ Chí Minh – Fukuoka 

Hà Nội – Nagoya TP. Hồ Chí Minh – Nagoya 

Hà Nội – Osaka TP. Hồ Chí Minh – Osaka 

Hà Nội – Haneda Đà Nẵng – Tokyo 

Châu Úc TP. Hồ Chí Minh – Melbourne TP. Hồ Chí Minh – Sydney     

   Hà Nội – Sydney 



NHÓM ĐƯỜNG BAY CÁC ĐƯỜNG BAY (GIỮA 2 ĐIỂM ĐI VÀ ĐẾN ) DO VN KHAI THÁC HOẶC HỢP TÁC TRAO ĐỔI CHỖ CỨNG 

Châu Âu Hà Nội – Frankfurt TP. Hồ Chí Minh – Frankfurt 

Hà Nội – Moscow TP. Hồ Chí Minh – Moscow 

Hà Nội – Paris TP. Hồ Chí Minh – Paris 

Hà Nội – London TP. Hồ Chí Minh – London 

Châu Mỹ Đài Bắc – San Francisco Đài Bắc – Los Angeles 

Đài Bắc – Vancouver   

 

 

Thưởng Nâng Hạng Dịch Vụ 
Áp dụng đối với yêu cầu cấp thưởng từ ngày 1/10/2017 

(*) Áp dụng từ 1/01/2018 

(**) Áp dụng từ 1/01/2018. Từ 1/10/2017 đến 31/12/2017: Mức dặm khấu trừ là 85.000 
  



NHÓM ĐƯỜNG BAY 

NÂNG TỪ 
HẠNG 

PHỔ THÔNG 

(Y/B/M/S) 

LÊN PHỔ 
THÔNG 

ĐẶC 
BIỆT             

NÂNG TỪ HẠNG 

PHỔ THÔNG 

(H/K/L/Q/N/R/T) 

LÊN PHỔ THÔNG 

ĐẶC BIỆT            

NÂNG TỪ 
HẠNG 

PHỔ THÔNG 

(Y/B/M/S) 

LÊN THƯƠNG 
GIA  

    

      

NÂNG TỪ HẠNG 

PHỔ THÔNG 

(H/K/L/Q/N/R/T) 

LÊN THƯƠNG 
GIA  

        

        

  

NÂNG TỪ HẠNG 

PHỔ THÔNG ĐẶC 
BIỆT 

(W/Z/U) 

LÊN THƯƠNG 
GIA  

     

  

Nội địa Việt Nam 1                                                             4.000 10.000   

Nội địa Việt Nam 2     10.000 17.000   

  

Vietnam 
Đông Dương 1     12.000 16.000   

Đông Dương 2     18.000 25.000   

Đông Nam Á     12.000 20.000   

Trung 
Quốc/HongKong 

    13.000 32.000   

Hàn Quốc/ Đài Loan     30.000 50.000   

Nhật Bản 14.000*  30.000*  34.000 60.000  32.000* 



NHÓM ĐƯỜNG BAY 

NÂNG TỪ 
HẠNG 

PHỔ THÔNG 

(Y/B/M/S) 

LÊN PHỔ 
THÔNG 

ĐẶC 
BIỆT             

NÂNG TỪ HẠNG 

PHỔ THÔNG 

(H/K/L/Q/N/R/T) 

LÊN PHỔ THÔNG 

ĐẶC BIỆT            

NÂNG TỪ 
HẠNG 

PHỔ THÔNG 

(Y/B/M/S) 

LÊN THƯƠNG 
GIA  

    

      

NÂNG TỪ HẠNG 

PHỔ THÔNG 

(H/K/L/Q/N/R/T) 

LÊN THƯƠNG 
GIA  

        

        

  

NÂNG TỪ HẠNG 

PHỔ THÔNG ĐẶC 
BIỆT 

(W/Z/U) 

LÊN THƯƠNG 
GIA  

     

  

Úc 14.000*  35.000*  53.000 76.000 39.000 

Anh/Pháp/Đức/Nga 19.000*  40.000* 95.000 120.000   70.000** 

 

HÀNH LÝ QUÁ CƯỚC 
Áp dụng đối với yêu cầu cấp thưởng từ ngày 1/10/2017 

NHÓM ĐƯỜNG BAY 

HÀNH LÝ QUÁ CƯỚC 

 (10KG/GÓI) 

                        Nội địa Việt Nam 1            3.000 

   

                      Nội địa Việt Nam 2           4.000 

Vietnam Đông Dương 1 5.000 



NHÓM ĐƯỜNG BAY 

HÀNH LÝ QUÁ CƯỚC 

 (10KG/GÓI) 

Đông Dương 2 5.000 

Đông Nam Á 5.000 

Đông Bắc Á 1 7.000 

Đông Bắc Á 2 7.000 

Đông Bắc Á 3 7.000 

Châu Úc 9.000 

Châu Âu 9.000 

 
 

Phần Thưởng Sử Dụng Phòng Chờ Hạng Thương Gia 
Quý hội viên và người thân đi cùng có thể làm thủ tục đổi dặm lấy thẻ mời vào phòng chờ hạng Thương gia khi làm thủ tục tại sân bay. 
Phần thưởng áp dụng cho 01 người thân đi trên chuyến bay xuất phát cùng ngày với hội viên Bạch kim hoặc Vàng, bao gồm: 

• Cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ chồng/vợ 

• Chồng/vợ 

• Con đẻ/con nuôi 

Mức trừ dặm như sau: 
 
- Áp dụng cho yêu cầu cấp thưởng từ ngày 1/10/2017: 



• Phòng chờ cho chuyến bay quốc nội: 2.000 dặm/khách mời 

• Phòng chờ cho chuyến bay quốc tế: 4.000 dặm/khách mời 

Lưu ý: 

• Chỉ lấy thưởng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác với số hiệu chuyến bay là VN. 

• Chỉ áp dụng cho các phòng chờ hạng Thương gia tại Việt Nam. 

• Khả năng đáp ứng dịch vụ phụ thuộc vào cung ứng của phòng chờ. 

 


